
Họ và tên
Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

1
QUẦY THUỐC 

THỊNH PHÁT 3

Thôn 5, xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đắk Lắk
026344/ĐKKDD-ĐL

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HUỲNH 

THỊ THÚY 

NGÂN

Dƣợc sĩ 

trung 

học

2090/CCHN-

D-SYT-PY
30/8/2023 0335820878 Cấp mới

2
QUẦY THUỐC TÚ 

UYÊN 

Thôn Phú Hội, xã Tuy 

An Đông, tỉnh Đắk 

Lắk

026345/ĐKKDD-ĐL
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ DIỆU 

ĐIỀM

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

923/CCHN-D-

SYT-PY
31/7/2017 0984552737 Cấp mới

3
QUẦY THUỐC 

MAI NHI

Thôn Vũng Rô, xã Hòa 

Xuân, tỉnh Đắk Lắk
026346/ĐKKDD-ĐL

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HUỲNH 

THỊ MAI 

NHI

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

26045/CCHN-

D-SYT-PY
09/3/2026 0794681322 Cấp mới

Ghi chú

Phụ lục I

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

(Kèm theo Quyết định số      1893   /QĐ-SYT ngày 03    tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

TT Tên/loại hình cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại
Số Giấy chứng nhận 

ĐKKDD

1



Họ và tên
Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên/loại hình cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại
Số Giấy chứng nhận 

ĐKKDD

4
NHÀ THUỐC 

NAM PHONG

Khu phố Phú Hiệp 3, 

phƣờng Hòa Hiệp, tỉnh 

Đắk Lắk

026347/ĐKKDD-ĐL
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ 

sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. 

LÊ VĂN 

ĐỒNG

Dƣợc sĩ 

đại học

0533-

17/CCHN-D-

SYT-NA

16/3/2018 0986651738 Cấp mới

5

 NHÀ THUỐC AN 

KHANG PHÚ YÊN 

34877

Thôn Phú Diễn Ngoài 

(TBĐ số: 35-B; thửa 

641), xã Hòa Thịnh, 

tỉnh Đắk Lắk

026348/ĐKKDD-ĐL
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng và điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ 

sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

PHAN 

HOÀNG 

HUY

Dƣợc sĩ 

đại học

1355/CCHN-

D-SYT-GL
12/9/2023 0787576479 Cấp mới

6
NHÀ THUỐC CAO 

PHÚC HÀO

Khu phố Phú Ân (TĐ 

số 380; TBĐ số 302C), 

phƣờng Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk

026353/ĐKKDD-ĐL
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ 

sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ. 

TRẦN 

NGỌC 

THẢO NHI

Dƣợc sĩ 

đại học

2241/CCHN-

D-SYT-PY
10/3/2025 0397701424 Cấp mới

2



Họ và tên
Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên/loại hình cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại
Số Giấy chứng nhận 

ĐKKDD

7

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU – 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 1172

255 Trần Hƣng Đạo, 

xã Đồng Xuân, tỉnh 

Đắk Lắk

026349/ĐKKDD-ĐL
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng và điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ 

sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

ĐINH MỸ 

LY

Dƣợc sĩ 

đại học

1950/CCHN-

D-SYT-PY
18/11/2022 0966857856

Điều chỉnh địa chỉ 

kinh doanh do thay 

đổi địa giới hành 

chính (255 TRẦN 

HƢNG ĐẠO, XÃ 

ĐỒNG XUÂN, 

TỈNH ĐẮK LẮK 

thay cho 255 

TRẦN HƢNG 

ĐẠO, THỊ TRẤN 

LA HAI, HUYỆN 

ĐỒNG XUÂN, 

TỈNH PHÚ YÊN)

8

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU – 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 1434

Thôn Phú Quý, xã Tuy 

An Nam, tỉnh Đắk Lắk
026350/ĐKKDD-ĐL

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng và điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ 

sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TRẦN THỊ 

THU 

VƢƠNG

Dƣợc sĩ 

đại học

2018/CCHN-

D-SYT-PY
10/3/2023 0966857856

Điều chỉnh địa chỉ 

kinh doanh do thay 

đổi địa giới hành 

chính (THÔN PHÚ 

QUÝ, XÃ TUY 

AN NAM, TỈNH 

ĐẮK LẮK thay 

cho THÔN PHÚ 

QUÝ, XÃ AN 

CHẤN, HUYỆN 

TUY AN, TỈNH 

PHÚ YÊN)

9

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU – 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 1521

43 Trần Hƣng Đạo, 

Khu phố 6, xã Sông 

Hinh, tỉnh Đắk Lắk

026351/ĐKKDD-ĐL
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng và điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, 

thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ 

sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ HỮU 

VIỆT MỸ

Dƣợc sĩ 

đại học

2210/CCHN-

D-SYT-PY
04/11/2024 0966857856

Điều chỉnh địa chỉ 

kinh doanh do thay 

đổi địa giới hành 

chính (43 TRẦN 

HƢNG ĐẠO, KHU 

PHỐ 6, XÃ SÔNG 

HINH, TỈNH ĐẮK 

LẮK thay cho 43 

TRẦN HƢNG 

ĐẠO, KHU PHỐ 

6, THỊ TRẤN HAI 

RIÊNG, HUYỆN 

SÔNG HINH, 

TỈNH PHÚ YÊN)

3



Họ và tên
Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên/loại hình cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại
Số Giấy chứng nhận 

ĐKKDD

10

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ASTA 

HEALTHCARE

Lô D1, D2, D6, D7 và 

D8 Khu công nghiệp 

Hòa Hiệp 1, phƣờng 

Hòa Hiệp, tỉnh Đắk 

Lắk

026352/ĐKKDD-ĐL

Cơ sở 

bán buôn 

thuốc

Bán buôn thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất hƣớng tâm thần; thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện; thuốc hƣớng tâm thần; thuốc tiền chất; 

thuốc phóng xạ; vắc xin.)

TRẦN THỊ 

MINH 

THUYẾT

Dƣợc sĩ 

đại học

4560-

24/CCHN-D-

SYT-NA 

19/3/2024 0935637956

Cấp điều chỉnh tên 

cơ sở (CÔNG TY 

CỔ PHẦN ASTA 

HEALTHCARE 

thay cho CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

ASTA 

HEALTHCARE 

USA)

11
QUẦY THUỐC 

NGỌC SƠN

Thôn Tân Bình, xã 

Đồng Xuân, tỉnh Đắk 

Lắk

026354/ĐKKDD-ĐL
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

ĐINH THỊ 

NGỌC 

LOAN

Dƣợc sĩ 

trung 

học

1473/CCHN-

D-SYT-PY
09/4/2020 0848321209 Cấp lại do mất

TỔNG CỘNG: 11 KHOẢN

4
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